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1.  Mai Văn Thắng 1968 X  Chủ tịch  
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2.  Rchăm Y Le 1964 X  Phó Chủ tịch 

3.  Nguyễn Mậu An 1977 X  Phó chủ tịch 

4.  Nay Y Blun 1984 X  Trưởng CA Xã 

5.  Trần Văn Toàn 1987 X  Phó Trưởng CA 

6.  Y Gân Niê 1985 X  Phó Trưởng CA 

7.  Võ Văn Phúc 1984 X  CHT BCHQS 

8.  Trần Thị Nhung 1987  X CC TC - KT 

9.  Trương Hữu Tùy 1979 X  CC TP – HT  

10.  Nguyễn Thị Hiền 1988  X CC TP – HT 

11.  Mai Thị Ánh Tuyết 1989  X CC VP – TK 

12.  Nay H Ly 1990  X CC VP – TK 

13.  Đặng Ngọc Nam 1983 X  CC ĐC – XD 

14.  Trần Tấn Hậu 1987 X  CC ĐC – XD 

15.  Mai Hồng Phong 1988 X  CC ĐC – XD 



16.  Lê Hữu Thanh 1973 X  CC VH – XH 

17.  Phan Thị Hoa 1984  X CC VH – XH 

18.  Mai Thị Hoa 1972  X CT 

UBMTTQVN 

UBMTTQ Xã Ea H’Leo 

19.  Đỗ Thị Hà 1988  X CT HLHPN Hội LHPN Xã Ea H’Leo 

20.  Nguyễn Đình Sơn 1967 X  CT HCCB Hội CCB Xã Ea H’Leo 

21.  Đỗ Đình Thi 1974 X  CT HND Hội Nông Dân Xã Ea H’Leo 

22.  Lê Trọng Trị 1989 X  BT ĐTN Đoàn TN Xã Ea H’Leo 

23.  Đinh Thị Bích Thảo 1979  X TBCTMT  

Thôn 1, xã Ea H’Leo 

03 

24.  Đỗ Thị Hạnh 1968  X Trưởng thôn 

25.  Bùi Thị Liên 1985  X CHT HPN 

26.  Bùi Thị Sa 1973  X TBCTMT  

 

 

Thôn 2a, xã Ea H’Leo 

05 

27.  Lê Văn Bình 1986 X  BT CB  

28.  Hà Thị Duyên 1985  X PBT CB 

29.  Nguyễn Đức Khanh 1982 X  Trưởng thôn 

30.  Lê Quang Bảng 1957 X  Chi hội CCB 

31.  Nguyễn Ngọc Chung 1965 X  TBCT MT  

 

 

Thôn 2b, xã Ea H’Leo 

05 

32.  Nguyễn Văn Hòa 1963 X  TT 

33.  Hồ Đức Hùng 1978 X  Phó  MT 

34.  Phan Thị Kim Loan 1963  X PBTCB 

35.  Mai Xuân Sang 2002 X  Đoàn thanh niên 

36.  Lê Thị Bích Thủy 1982  X TBCTMT  

Thôn 2c, xã Ea H’Leo 

04 

37.  Hoàng Văn Viên 1992 X  TT 

38.  Lê Ngọc Thành 1957 X  CHNCT 

39.  Đào Thị Thắm 1968  X CHPN 

40.  Mai Văn Hợp 1953 X  CHNCT  

Thôn 3, xã Ea H’Leo 

05 

41.  Trần Thị Hà 1986  X CHT HPN 



42.  Nguyễn Thị Lừng 1964  X TBCTMT 

43.  Phí Xuân Phú 1995 X  ĐTN 

44.  Bùi Quang Tuất 1960  X BTCB 

45.  Giáp Thị Phương 1992  X Hội phụ nữ  

Thôn 4, xã Ea H’Leo 

03 

46.  Phan Ngọc Phát 1978 X  Trưởng Thôn 

47.  Hoàng Đức Thuận 1960 X  TBCTMT 

48.  Hà Hữu Châm 1970 X  TBCTMT  

Thôn 5, xã Ea H’Leo 

03 

49.  Đặng Thanh Minh 1984 X  BTCB 

50.  Vũ Xuân Thành 1959 X  Trưởng Thôn 

51.  Nguyễn Gia Ngô 1958 X  TBCTMT  

Thôn 6, xã Ea H’Leo 

03 

52.  Trần Thị Như Phương 1986  X CHPN 

53.  Nguyễn Đế Thuấn 1963 X  CHT HND 

54.  Võ Văn Đàn 1953 X  TBCT MT  

Thôn 7, xã Ea H’Leo 

04 

55.  Lê Ngọc Hoàng 1990 X  Thanh niên 

56.  Đinh Văn Hạnh 1989 X   

57.  Nguyễn Thị Mai 1978  X Phụ nữ 

58.  Trần Hữu Lục 1965 X  BTCB  

Thôn 8, xã Ea H’Leo 

03 

59.  Đinh Thị Hằng 1962  X Trưởng BTQ 

60.  Đinh Văn Kiền 1970 X  CHND 

61.  Vũ Xuân Đặng 1954 X  TBCTMT  

Thôn 9, xã Ea H’Leo 

05 

 62.  Đặng Nhật Trung 1968 X  TT 

63.  Lê Tấn Toàn 1978 X  Công an viên 

64.  Trần Hải Đăng 1953 X  HNCT 

65.  Lữ Hồng Hà 1988  X CHPN 

66.  Nay H’ Wăn 1965  X TBCT MT  

Buôn Treng, xã Ea H’Leo 

03 

67.  Nay Y Jao 1966 X  TT 

68.  Ksor Y Wam 1962 X  BTCB 



69.  Rmah H’ Che 1983  X TBCTMT  

Buôn Săm B, xã Ea H’Leo 

03 

70.  Nay Y Khóa 1967 X  Trưởng BTQ 

71.  Ksor Y Bhông 1969 X  Phó BTQ 

72.  Nguyễn Văn Hợp 1976 X  BTCB  

Buôn Dang, xã Ea H’Leo 

03 

73.  Nay Y Bin 1968 X  Già Làng 

74.  Rchăm Y Klôl 1988 X  CHND 

75.  Ksor Beo 1985 X  BTCB  

Buôn Săm A, xã Ea H’Leo 

02 

76.  Ksor Y Thay 1965 X  Trưởng Buôn 

Tổng:  51 25   76 

         

            

       Người lập 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hiền 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Văn Thắng 
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